
 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ 

NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Tên thủ tục hành 
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độ 4 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (05 THỦ TỤC) 

1 

Thành lập 
doanh nghiệp 

do Nhà nước 
nắm giữ 100% 
vốn điều lệ do 

cơ quan đại 
diện chủ sở 
hữu (Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 
quyết định 

thành lập 

Trong 

thời hạn 
50 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ. 

Cơ quan 

đại diện 
chủ sở hữu 

Không  

- Luật Doanh nghiệp năm 
2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng 
vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất kinh doanh tại 
doanh nghiệp năm 2014; 
- Nghị định số 

23/2022/NĐ-CP ngày 
5/4/2022 của Chính phủ 
về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu. 
chuyển giao quyền đại 

diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ. 

x x   

2 

Hợp nhất, sáp 
nhập doanh 

nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 

100% vốn điều 
lệ do cơ quan 

đại diện chủ sở 

hữu (Ủy ban 
nhân dân tỉnh) 

quyết định 
thành lập hoặc 
được giao quản 

lý  

Trong 
thời hạn 

30 ngày 
làm việc 

kể từ 

ngày 
nhận 

được hồ 
sơ. 

Cơ quan 

quyết định 
thành lập 

hoặc được 
giao quản 

lý 

Không  

- Luật Doanh nghiệp năm 
2020; 
- Luật Quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 
- Nghị định số 
23/2022/NĐ-CP ngày 

5/4/2022 của Chính phủ 
về thành lập, sắp xếp lại, 

chuyển đổi sở hữu. 
chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ. 

    

                                        
1 Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 

xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp lại, chuyển đổi sở hữu. chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ. 
2 Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 

xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp lại, chuyển đổi sở hữu. chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ. 
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3 

Chia, tách 
doanh nghiệp 

do Nhà nước 
nắm giữ 100% 
vốn điều lệ do 

cơ quan đại 
diện chủ sở 

hữu (Ủy ban 
nhân dân tỉnh) 

quyết định 

thành lập hoặc 
được giao quản 

lý 

Trong 
thời hạn 
50 ngày 

làm việc 
kể từ 

ngày 
nhận 

được hồ 

sơ. 

Cơ quan 
đại diện 

chủ sở hữu 

Không 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 
- Luật Quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất kinh doanh tại 
doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 
23/2022/NĐ-CP ngày 

5/4/2022 của Chính phủ 
về thành lập, sắp xếp lại, 
chuyển đổi sở hữu. 

chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ. 

    

4 

Tạm ngừng, 

đình chỉ hoạt 
động, chấm 

dứt kinh doanh 

tại doanh 
nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 
100% vốn điều 
lệ do cơ quan 

đại diện chủ sở 
hữu (Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 
quyết định 

thành lập hoặc 

được giao quản 
lý  

Theo 

quy định 
khi thực 
hiện thủ 

tục 
"Thông 

báo tạm 
ngừng 
kinh 

doanh" 
 

Trung  

tâm  
Phục vụ 

hành  
chính  

công tỉnh 

(Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư), 
đia  

chỉ: số 

609, đường  
Quang  

Trung,   
phường  
Phan 

Thiết,  
thành phố 

Tuyên 
Quang 

Không  

- Luật Doanh nghiệp năm 
2020; 

- Nghị định số 
23/2022/NĐ-CP ngày 

5/4/2022 của Chính phủ 
về thành lập, sắp xếp lại, 
chuyển đổi sở hữu. 

chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ. 
- Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 
04/01/2021 của Chính 

phủ về đăng ký doanh 
nghiệp; 
- Thông tư số 01/2021-

TT-BKHĐT ngày 
16/03/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh 
nghiệp. 

    

                                        
3 Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 

xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp lại, chuyển đổi sở hữu. chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ. 
4 Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính 

phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu. chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước năm 

giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanhm nghiệp; Thông tư 

số 01/2021-TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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5 

Giải thể doanh 
nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 
100% vốn điều 

lệ do cơ quan 
đại diện chủ sở 

hữu (Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 
quyết định 

thành lập hoặc 
được giao quản 

lý 

Trong 
thời hạn 
30 ngày 

làm việc 
kể từ 

ngày 
nhận 

được hồ 

sơ. 

Cơ quan 

quyết định 
thành lập 

doanh 
nghiệp 

Không  

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 
- Luật Quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất kinh doanh tại 
doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 
23/2022/NĐ-CP ngày 

5/4/2022 của Chính phủ 
về thành lập, sắp xếp lại, 
chuyển đổi sở hữu. 

chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
5 Sửa đổi căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản 

xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về thành lập, sắp 

xếp lại, chuyển đổi sở hữu. chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ. 
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